
 
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN VĨNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TTYT                                 Vĩnh Thạnh, ngày 15 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức 

 Chào hàng cạnh tranh thông thường qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng 

lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 

do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh thực hiện  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ  
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc 

sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Thông tư số 68/2022/TT-

BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016; 

Căn cứ Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh 

ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-SYT ngày 30/6/2023 của Sở Y tế Bình Định 

về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống 

y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TTYT ngày 14/7/2023 của Trung tâm y tế 

huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Mua 

sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ 



 

 
 

thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh;  

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/9/2023 giữa Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh Thạnh và Công ty TNHH Kiến Tạo; 

Xét phiếu trình ngày 12/6/2023 của Tổ mua sắm và Báo cáo thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu số 09/BCTĐ-TTĐ ngày 13/6/2023 của Tổ thẩm định Gói 

thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt 

động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm 

Y tế huyện Vĩnh Thạnh thực hiện; 

 Theo đề nghị của Phòng Tài chính - kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế - Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chào hàng cạnh 

tranh thông thường qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y 

tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh thực hiện, cụ thể như sau: 
 

T

T 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 

 

Địa chỉ 
Số lượng và đơn 

giá mặt hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 

(đồng) 
Bằng chữ 

1 
Công ty TNHH 

Kiến Tạo 

41,  Xuân Thủy, 

phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Gồm 01 mặt 

hàng (Phụ lục 

kèm theo) 

320.000.000 

 

Ba trăm hai 

mươi triệu đồng. 

Ghi chú: Chi phí thiết bị đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán, thuế VAT, thuế 

nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 

31/10/2023. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2023, Nguồn kinh phí từ quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 2. Phòng Tài chính - kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế - Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm tham mưu trình Giám đốc xem 

xét và ký kết hợp đồng Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề 

án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 

2022 - 2025 do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh thực hiện, với nhà thầu trúng 

thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 



 

 
 

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế- Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.   

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;  

- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo); 

- BHXH tỉnh Bình Định; 

- Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh; 

- Lãnh đạo TTYT; 

-Trang TTĐT trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh; 

- Lưu: VT, TC-KT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Cường 

 

 



 
 

Phụ lục  

DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023, thuộc Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của 

tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh thực hiện. 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TTYT ngày 15/9/2023 của Giám đốc TTYT huyện Vĩnh Thạnh) 

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương mại 
Tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật 

Hãng Sản 

Xuất, 

Nước Sản 

Xuất 

Phiếu tiếp 

nhận/SĐK 

lưu 

hành/GPNK

/TKHQ 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ) 

Thành 

tiền(VNĐ) 
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Hệ 

thống 

nội soi 

Tai mũi 

họng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống 

nội soi Tai 

mũi họng 

Model:  NET-260B 

Hãng sản xuất: KAZAMA ENT Co., LTD 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: Năm 2022-2023, mới 100%. 

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485,GMP 

- Nguồn: AC 100~240V, 50/60 HZ 

- Môi trường hoạt động:  

+ Nhiệt độ tối đa lên tới  40ºC  

+ Độ ẩm tối đa lên tới  <  80% 

I. CẤU HÌNH  

1. Nguồn sáng LED 80W: 01 cái 

2. Dây dẫn sáng: 01 cái 

3. Camera CCD loại 1/3 inch: 01 cái 

4. Cổng kết nối mạng LAN, USB: 01 cái 

5. Bàn đạp chân: 01 cái  

6. Ống soi/ Optic tai, mũi: 0 độ có (đường kính ống 

: 4.0mm chiều dài ống:  175mm): 01 cái 

7. Optic soi thanh quản : 70 độ có (đường kính ống 

: 4.0mm chiều dài ống : 175mm): 01 cái 

8. Tay đỡ Camera: 01 cái 

9. Màn hình chuyên dụng LCD 21 inch: 01chiếc  ( 

mua tại Việt Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZAMA 

ENT Co., 

LTD.; 

Hàn Quốc 

15819/NK/B

YT-TB-CT 

Hệ 

thống 
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320.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

320.000.000 



 

 
 

10. Máy vi tính: 01 bộ ( mua tại Việt Nam) bao 

gồm:  

• Mainboard 

• CPU: core i5 trở lên 

• DDR  4GB 

• HDD 500 GB 

• DVD Rom 

• Keyboard & Mouse quang USB 

• Monitor LCD 21 inch 

11. Máy in màu in kết quả: 01 bộ ( mua tại Việt 

Nam) 

12. Phần mềm in trả kết quả cho bệnh nhân kèm 

card bắt ảnh cho nội soi TMH: 01 bộ 

13. Xe đặt máy nội soi: 01 cái ( mua tại Việt Nam) 

 Thông số tính năng kỹ thuật chi tiết kèm theo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

THÔNG SỐ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG 

Model:  NET-260B 

Hãng sản xuất: KAZAMA ENT Co., LTD 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: Năm 2022-2023, mới 100%. 

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485,GMP 

- Nguồn: AC 100~240V, 50/60 HZ 

- Môi trường hoạt động:  

+ Nhiệt độ tối đa lên tới  40ºC 

+ Độ ẩm tối đa lên tới  <  80% 

I.  CẤU HÌNH  

1. Nguồn sáng LED 80W: 01 cái 

2. Dây dẫn sáng: 01 cái 

3. Camera CCD loại 1/3 inch: 01 cái 

4. Cổng kết nối mạng LAN, USB: 01 cái 

5. Bàn đạp chân: 01 cái  

6. Ống soi/ Optic tai, mũi: 0 độ có (đường kính ống : 4.0mm chiều dài ống:  

175mm): 01 cái 

7. Optic soi thanh quản : 70 độ có (đường kính ống : 4.0mm chiều dài ống : 

175mm): 01 cái 

8. Tay đỡ Camera: 01 cái 

9. Màn hình chuyên dụng LCD 21 inch: 01chiếc  ( mua tại Việt Nam) 

10. Máy vi tính: 01 bộ ( mua tại Việt Nam) bao gồm:  

• Mainboard 

• CPU: core i5 trở lên 

• DDR  4GB 

• HDD 500 GB 

• DVD Rom 

• Keyboard & Mouse quang USB 

• Monitor LCD 21 inch 

11. Máy in màu in kết quả: 01 bộ ( mua tại Việt Nam) 

12. Phần mềm in trả kết quả cho bệnh nhân kèm card bắt ảnh cho nội soi TMH: 01 

bộ 

13. Xe đặt máy nội soi: 01 cái ( mua tại Việt Nam) 

II. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

1.Đặc tính: 

- Được nâng cấp lên độ phân giải cao của hệ thống Full HD 

- Được thiết kế để chẩn đoán dễ dàng và thuận tiện 

- Cổng LAN có thể giúp ích khi được kết nối thông qua nhà phân phối 



 

 
 

- Bật / tắt đèn và đóng bang dễ dàng hơn bằng công tắc chân. 

- Cài đặt kết quả người dùng (W/B + Capture, R/B Gain, Sharpness, Brightness) 

- R/B Gain, cân bằng trắng, độ sáng, kiểm soát độ sắc nét sẵn có. 

- Đầu camera chống thấm nước 

2. Thông số kỹ thuật 

 Nguồn điện AC 100~240V, 50/60Hz 

Trọng lượng 8kg 

Kích thước 420(W) x 350(D) x 100(H)mm 

Giá giữ đèn 1 lỗ 

Chiều dài cáp 

Camera 
 3 mét 

Ngõ ra Video 

HDMI 
 1920 x 1080p (60 fps) 

Hỗ trợ USB  32G 

Chụp khung 

hình 
1,2,4 khung hình 

Cảm biến ảnh  1/3" CMOS 

Camera 

Loại: Súng hoặc Thẳng 

Độ phân giải: Full HD 1920*1080p 

Nguồn cấp: DC±12(±10%) 

Nguồn tiêu thụ: 150mA 

Nhiệt độ hoạt động: -20~55℃ 

Nhiệt độ lưu trữ: -40~75℃ 

Nguồn sáng 

 

LED 80W, 1 kênh 

Nhiệt độ màu: 6500K 

CRI: 70~85 

Tuổi thọ bóng đèn: hơn 30.000 giờ 

Cáp dẫn sáng 
Đường kính: 4mm 

Chiều dài: 1.5m, 2m, 2.5m, 3m hoặc hơn 

Adapter lens 

Loại: C-MOUNT 

Được thiết kế cho Camera nội soi dạng súng hoặc 

dạng thẳng 

Cam kết cung cấp phụ kiện thay thế và vật tư tiêu hao trong 5 năm. 
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